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hỢp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong 
hỢp đồng bảo hiểm;

đ) Yêu cầu bên mua bảo hiểm áp dụng các biện pháp đề 
phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật này và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan;

e) Yêu cầu người thứ ba bồi hoàn số  tiền bảo hiểm mà 
doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo 
hiểm do người thứ ba gây ra đôi với tài sản và trách nhiệm  
dân sự;

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp bảo hiếm có nghĩa vụ;

a) Giải thích cho bên mua bảo hiểm về các điều kiện, điều 
khoản bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm;

b) Cấp cho bên mua bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm, 
đơn bảo hiểm ngay sau khi giao kết hỢp đồng bảo hiểm;

c) Trả tiền bảo hiểm kịp thòi cho nguòi thụ hưởng hoặc bồi 
thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

d) Giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả tiền bảo hiểm  
hoặc từ chôi bồi thường;

đ) Phối hợp vối bên mua bảo hiểm đê giải quyết yêu cầu 
của người thứ ba đòi bồi thường vê' những thiệt hại thuộc 
trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
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Đ iểu 18. Q uyên  và nghĩa vu c ủ a  bền  m u a  bảo  hiểm

1. Bên mua bảo hiểm có quyển:

a) Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt 
Nam để mua bảo hiểm;

b) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều 
kiện, điều khoản bảo hiểm; cấp giấy chứng nhận bảo hiểm 
hoặc đơn bảo hiểm;

c) Đơn phương đình chỉ thực hiện hỢp đồng bảo hiểm 
theo quy định tại khoản 3 Điều 19, khoân 1 Điều 20 của 
Luật này;

d) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm 
cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo 
hiểm theo thoả thuận trong hỢp đồng bảo hiểm khi xảy ra 
sự kiện bảo hiểm;

đ) Chuyển nhượng hỢp đồng bảo hiểm theo thoả thuận 
trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:

a) Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thòi hạn và phương 
thức đã thỏa thuận trong hỢp đồng bảo hiểm;

b) Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến 
hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

c) Thông báo những trường hợp có thê làm tăng rủi ro
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hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp 
bảo hiểm trong quá trình thực hiện hỢp đồng bảo hiểm 
theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

d) Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra 
sự kiện bảo hiểm theo thoả thuận trong hỢp đồng bảo hiểm;

đ) Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chê tổn thất 
theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan;

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đ iểu 19. Trách nhiêm cung cấp thông tin

1. Khi giao kết hỢp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo 
hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan 
đến hỢp đồng bảo hiểm, giải thích các điều kiện, điều 
khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm; bên mua bảo hiểm  
có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đốì 
tưỢng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Các bên chịu 
trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đó. 
Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm giữ bí mật về thông 
tin do bên mua bảo hiểm cung cấp.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình 
chỉ thực hiện hỢp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến 
thòi điểm đình chỉ thực hiện hỢp đồng bảo hiểm khi bên 
mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau đây:

a) CỐ' ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hỢp
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đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường;

b) Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông 
tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 
2 Điều 18 của Luật này.

3. Trong trường hỢp doanh nghiệp bảo hiểm cô" ý cung 
cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hdp đồng bảo hiểm 
thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực 
hiện hỢp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi 
thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc 
cung cấp thông tin sai sự thật.

Đ iểu 20. T h a y  dổi mức dộ r ủ i  ro  đ ư ợ c bảo hiếm

1. Khi có sự thay đổi những yếu tô' làm cơ sở để tính phí 
bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro đưỢc bảo hiểm thì bên 
mua bảo hiểm có quyển yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm 
giảm phí bảo hiểm cho thòi gian còn lại của hỢp đồng bảo 
hiểm. Trong trường hỢp doanh nghiệp bảo hiểm không 
chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có 
quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hỢp đồng bảo hiểm, 
nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho doanh 
nghiệp bảo hiểm.

2. Khi có sự thay đổi những yếu tô' làm cơ sở để tính phí 
bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm thì doanh 
nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thòi gian 
còn lại của hỢp đồng bảo hiểm. Trong trường hỢp bên mua bảo
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Luật kinh doanh bảo hiểm

hiểm không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì doanh nghiệp 
bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hỢp đồng 
bảo hiểm, nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên 
mua bảo hiểm.

Điểu 21. Giải thích hợp đồng bảo hiêm

Trong trường hỢp hỢp đồng bảo hiểm có điều khoản không 
rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi 
cho bên mua bảo hiểm.

Điều 22. Hợp dồng bảo hiếm vô hiêu

1. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong các trường hỢp 
sau đây:

a) Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được 
bảo hiểm;

b) Tại thòi điểm giao kết hỢp đồng bảo hiểm, đôl tượng 
bảo hiểm không tồn tại;

c) Tại thời điểm giao kết hỢp đồng bảo hiểm, bên mua 
bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

d) Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có 
hành vi lừa dối khi giao kết hỢp đồng bảo hiểm;

đ) Các trường hỢp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu được thực hiện 
theo quy định của Bộ luật dần sự và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan.
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Đ iểu 23. Chẩm dứt hỢp đồng bảo hiểm

Ngoài các trưòng hỢp chấm dứt hỢp đồng theo quy định 
của Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong 
các trường hỢp sau đây:

1. Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được 
bảo hiểm;

2. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc 
không đóng phí bảo hiểm theo thòi hạn thoả thuận trong hỢp 
đồng bảo hiểm, trừ trường hỢp các bên có thoả thuận khác;

3. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm trong 
thòi gian gia hạn đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận trong 
hỢp đồng bảo hiểm.

Đ iểu 24. Hậu quả p h á p  lý của việc chấm  dứ t hợp 
đ ồ n g  hảo h iểm

1. Trong trường hỢp chấm dứt hỢp đồng bảo hiểm theo 
quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, doanh nghiệp 
bảo hiểm phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm 
tương ứng với thòi gian còn lại của hỢp đồng bảo hiểm mà 
bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, sau khi đã trừ các 
chi phí hỢp lý có liên quan đến hỢp đồng bảo hiểm.

2. Trong trường hỢp chấm dứt hỢp đồng bảo hiểm theo 
quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này, bên mua bảo 
hiểm vẫn phải đóng đủ phí bảo hiểm đến thòi điểm chấm  
dứt hỢp đồng bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đốì
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với hỢp đồng bảo hiểm con người.

3. Trong trường hỢp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo 
quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này, doanh nghiệp 
bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ngưòi 
đưỢc bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thòi gian 
gia hạn đóng phí; bên mua bảo hiểm vẫn phải đóng phí bảo 
hiểm cho đến hết thời gian gia hạn theo thoả thuận trong 
hợp đồng bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đối vối 
hỢp đồng bảo hiểm con ngưòi.

4. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hỢp đồng bảo 
hiểm trong các trường hỢp khác đưỢc thực hiện theo quy 
định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan.

Đ iểu 25. Sửa đổi, b ổ  su n g  hợp đ ồ n g  bảo h iểm

1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể 
thoả thuận sửa đổi, bô sung phí bảo hiểm, điều kiện, điều 
khoản bảo hiểm, trừ trường hỢp pháp luật có quy định khác.

2. Mọi sửa đổi, bổ sung hỢp đồng bảo hiểm phải đưỢc lập 
thành văn bản.

Đ iểu 26. Chuyển nhượng hỢp đồng bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hỢp đồng 
bảo hiểm theo thoả thuận trong hỢp đồng bảo hiểm.

2. Việc chuyển nhượng hỢp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu  
lực trong trường hỢp bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn
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bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng và 
doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp thuận việc chuyên 
nhượng đó, trừ trường hỢp việc chuyển nhượng được thực 
hiện theo tập quán quốc tế.

Điểu 27. Trách nhiệm  tron g  trường hỢp tái bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm duy nhất đối 
vối bên mua bảo hiểm theo hỢp đồng bảo hiểm, kể cả trong 
trường hợp tái bảo hiểm những trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm không được yêu cầu 
bên mua bảo hiểm trực tiếp đóng phí bảo hiểm cho mình, 
trừ trường hđp có thoả thuận khác trong hỢp đồng bảo hiểm.

3. Bên mua bảo hiểm không được yêu cầu doanh nghiệp 
nhận tái bảo hiểm trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho 
mình, trừ trường hdp có thoả thuận khác trong hỢp đồng 
bảo hiểm.

Điểu 28. Thời han yêu cầu trả tiền  bảo hiểm hoăc  
bồi thường

1. Thòi hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường 
theo hỢp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy ra sự 
kiện bảo hiểm. Thòi gian xảy ra sự kiện bất khả kháng 
hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn 
yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.

2. Trong trường hỢp bên mua bảo hiểm chứng minh được 
rằng bên mua bảo hiểm không biết thời điểm xảy ra sự kiện
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bảo hiểm thì thòi hạn quy định tại khoản 1 Điều này đưỢc tính 
từ ngày bên mua bảo hiểm biết việc xảy ra sự kiện bảo hiếm đó.

3. Trong trưòng hỢp ngưòi thứ ba yêu cầu bên mua bảo 
hiểm bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo 
hiểm theo thoả thuận trong hỢp đồng bảo hiểm thì thời hạn 
quy định tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày ngưòi thứ 
ba yêu cầu.

Điểu 29. Thời han trả tiền  bảo hiểm h oặc bồi thư ờng

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm  
phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thòi hạn đã 
thoả thuận trong hỢp đồng bảo hiểm; trong trường hỢp 
không có thoả thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo 
hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thòi hạn 
15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hỢp lệ về yêu 
cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.

Đ iều 30. Thời h iệu  k h ở i k iện

Thòi hiệu khởi kiện về hỢp đồng bảo hiểm là ba năm, 
kể từ thòi điểm phát sinh tranh chấp.

Mục 2

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CON NGƯỜI

Điều 31. Đối tượng của hỢp đồ n g  bảo hiểm  con người

1. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con ngưòi là tuổi
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thọ, tính mạng, sức khoẻ và tai nạn con ngưòi.

2. Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những 
ngưòi sau đây;

a) Bản thân bên mua bảo hiểm;

b) Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm;

c) Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và 
cấp dưỡng;

d) Ngưòi khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyển lợi có 
thể được bảo hiểm.

Điểu 32. S ố  tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm hoặc phương thức xác định số tiền bảo 
hiểm được bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo, hiểm 
thoả thuận trong hđp đồng bảo hiểm.

Điều 33. Căn cứ trả  tiền  bảo  hiểm ta i  nan , sức khoẻ 
con người

1. Trong bảo hiểm tai nạn con ngưòi, doanh nghiệp bảo 
hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong phạm 
vi số  tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế  của người 
đưỢc bảo hiểm và thoả thuận trong hỢp đồng bảo hiểm.

2. Trong bảo hiểm sức khoẻ con người, doanh nghiệp bảo 
hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong 
phạm vi số  tiền bảo hiểm, căn cứ vào chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh, phục hồi sức khoẻ của người được bảo hiểm do
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